
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18-LK20, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH S COFFEE

0110027290

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ tổ chức họp báo)

8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

8. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (trừ hoạt 
động đấu giá)

4719

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH S COFFEE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977463982
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ BÙI 
NGỌC 
HUYỀN

Việt 
Nam

236 phố Huế, Phường 
Phố Huế, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

450.000.000 45,000 001302032040

14. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: - Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt 
khuẩn, đồng hoá; 
- Sản xuất kem và các sản phẩm đá ăn được khác như kem trái 
cây;

1050

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Rang và lọc cà phê;
 - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; - Sản xuất các chất thay 
thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia;

1079

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ 
ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy.

5225

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ di lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 

5510

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610(Chính)

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

21. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)

8110

22. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2BÙI THỊ 
KIM SINH

Việt 
Nam

No.19-LK19-32 ,khu 
đất dịch vụ Dọc Bún 
2, Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

550.000.000 55,000 025185000342

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001302032040
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 236 phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 236 phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ BÙI NGỌC HUYỀN Nữ

12/09/2002 Kinh Việt Nam

08/05/2019 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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